Phụ lục IV
BIỂU MẪU 
Đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo
 (kèm theo văn bản số            /SKHCN-CLCS  ngày          tháng        năm 2026
của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội)
 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                        Mẫu số I.1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Kính gửi: (Tên Cơ quan quản lý nhiệm vụ).
Chúng tôi là: 
- Tên doanh nghiệp, tổ chức: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại:
- Email: Website: 
- Quyết định/Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động KH&CN số          : nơi cấp           ngày cấp                 
 - Mã số thuế:
 	- Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 
Chúng tôi đề nghị được tài trợ thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo từ nguồn ngân sách nhà nước như sau:
 1. Thông tin về nhiệm vụ 
- Tên nhiệm vụ: 
- Loại nhiệm vụ:  (chọn 01 trong các loại nhiệm vụ sau) 
□ Nhiệm vụ đổi mới công nghệ 
□ Nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng
 	□ Nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 
- Nhiệm vụ thuộc dự án đầu tư (nếu có):
 - Quyết định phê duyệt đầu tư số: ngày tháng năm
 - Quy mô dự án đầu tư: 
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ:
 	- Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: 
- Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: đồng (bằng chữ...) 
Trong đó: 
+ Kinh phí đề nghị tài trợ từ ngân sách nhà nước: đồng (bằng chữ...) 
+ Nguồn kinh phí khác (nếu có): đồng (bằng chữ...) 
Tỷ lệ kinh phí đề nghị tài trợ trên tổng kinh phí thực hiện: ...% 
2. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo bao gồm:
 - Thuyết minh nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; 
- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề xuất; 
- Văn bản cam kết của tổ chức đề xuất về việc chỉ tiếp nhận duy nhất một nguồn kinh phí cho cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung nhiệm vụ đổi mới sáng tạo;
 - Cam kết không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 
- Các tài liệu khác. 
Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong hồ sơ này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ. 
Kính đề nghị (Cơ quan quản lý nhiệm vụ) xem xét phê duyệt tài trợ.
Trân trọng cảm ơn. 
                                                  ..., ngày ... tháng ... năm... 
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


Mẫu số I.2 THUYẾT MINH NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:
2. Mã số thuế:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ:
5. Điện thoại:           			Fax:         		
Email:  					Website:
6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
7. Tên và số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp:
II. [bookmark: _Hlk211357269]THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên dự án đầu tư:
2. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư lần gần nhất
3. Thời gian thực hiện:
4. Địa chỉ thực hiện dự án đầu tư:
5. Tổng mức kinh phí: ..................... đồng
6. Mô tả công nghệ, quy trình công nghệ của dự án đầu tư
7. Mô tả các sản phẩm, dịch vụ, thị trường của dự án đầu tư
III. [bookmark: _Hlk211357323] THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
1.	Tên nhiệm vụ:
2.	Thời gian thực hiện:.......... tháng
3.	Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:..................... đồng
3.1. Nguồn ngân sách nhà nước:..................... đồng
3.2. Nguồn vốn đối ứng:.................... đồng
4. Mục tiêu nhiệm vụ:
IV.  NỘI DUNG ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ

	
STT
	Các nội dung (hạng mục) đề xuất tài trợ
	Kết quả đầu ra
	Thời gian thực hiện (số tháng)
	
Kinh phí
	
Ghi chú

	1
	Nội dung (hạng mục) 1
	
	
	
	

	2,...
	Nội dung (hạng mục) 2,3...
	
	
	
	


V. GIẢI TRÌNH NỘI DUNG (HẠNG MỤC) ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ
1. Sự phù hợp về đối tượng, tiêu chí, điều kiện được tài trợ (quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.....) 
2. [bookmark: _heading=h.sq6iqy8361nj]Nhu cầu về các nội dung đề xuất tài trợ, kết quả đầu ra, thời gian, kinh phí  và các hồ sơ thanh toán
3. Phương án tài chính để thực hiện nhiệm vụ
4. Năng lực thực hiện dự án
VI. HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
1. Hiệu quả về sản xuất kinh doanh
2. Hiệu quả về kinh tế
3. Hiệu quả về môi trường, xã hội
4. Tác động của kết quả nhiệm vụ đến kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng
5. Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng, lan tỏa của nhiệm vụ.

………, ngày...... tháng ...... năm …..
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
4


Phụ lục
DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ
(Kèm theo Thuyết minh nhiệm vụ đổi mới công nghệ)
                                                                                                                                                         Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Nội dung đề nghị tài trợ
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	Từ NSNN
	Ngoài NSNN

	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ...
	Tổng số
	Năm thứ
nhất
	Năm thứ
hai
	Năm thứ
...

	1
	Nội dung (hạng mục) 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung (hạng mục) 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,…
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Mẫu số I.3A
THUYẾT MINH NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(Áp dụng cho nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức)
____________

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ/ DOANH NGHIỆP THỤ HƯỞNG[footnoteRef:1] [1:  Xác định là Tổ chức chủ trì nhiệm vụ nếu là tổ chức có năng lực để tìm kiếm nhu cầu và hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp trong một (01) nhiệm vụ; xác định là Doanh nghiệp, tổ chức thụ hưởng nếu hỗ trợ trực tiếp cho bản thân doanh nghiệp, tổ chức đó.] 

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:	
(Kèm theo số, ngày của văn bản thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp chủ trì; mã số thuế).
2. Địa chỉ:	
3. Người đại diện theo pháp luật:………………………………; email và số điện thoại liên hệ:	
4. Số tài khoản ngân hàng:	
5. Năng lực triển khai nhiệm vụ/tiếp nhận và vận hành giải pháp được hỗ trợ:
5.1. Chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp hoặc doanh nghiệp thụ hưởng (nếu có):	
5.2. Chuyên môn và kinh nghiệm của cá nhân thực hiện nhiệm vụ:	
(Cụ thể họ và tên cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ kèm trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai).
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ
1. Tên nhiệm vụ:	
2. Căn cứ pháp lý đề xuất:	
(Cụ thể một trong các căn cứ sau: Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019, Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020; Luật Sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn;….).
3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ (tháng):	
4. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:………………đồng, trong đó: 
4.1. Kinh phí ngân sách nhà nước:……………đồng;
4.2. Kinh phí đối ứng:……………….đồng.
Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Thuyết minh này.
III. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu cụ thể:	
2. Nội dung và khối lượng công việc:
Nội dung và khối lượng công việc của nhiệm vụ được xây dựng dựa trên các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp chính như sau:
a) Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
	
(Cụ thể đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đăng ký bảo hộ; cụ thể số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; phạm vi áp dụng tại từng doanh nghiệp; phân bổ vùng miền và lĩnh vực hoạt động để làm căn cứ xác định kinh phí thực hiện;….).
b) Hỗ trợ chi phí quản lý, khai thác, định giá và phát triển tài sản trí tuệ:	
(Cụ thể số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; nội dung hỗ trợ).
c) Hỗ trợ doanh nghiệp tập huấn đào tạo về sở hữu trí tuệ
	
d) Hỗ trợ doanh nghiệp chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
	
đ) Hỗ trợ khác cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ:	
(Cụ thể số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; nội dung hỗ trợ).
3. Sản phẩm của nhiệm vụ
	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu phải đạt của 
sản phẩm[footnoteRef:2] [2:  Nếu là hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý thì yêu cầu sản phẩm là Giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã được công nhận; nếu là hỗ trợ áp dụng công cụ cải tiến năng suất thì cần cụ thể chỉ tiêu hiệu quả áp dụng về tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động hoặc tăng doanh thu trong phạm vi cụ thể;…] 

	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


IV. LUẬN GIẢI VỀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI
1. Luận giải về nhu cầu:
1.1. Nhu cầu xuất phát từ chỉ đạo, định hướng của Nhà nước,…:	
1.2. Nhu cầu xuất phát từ thực tiễn (trong nước, ngoài nước, doanh nghiệp,…):
	
2. Luận giải về tính khả thi:	
3. Luận giải về phương án triển khai nhiệm vụ (Mô tả đầy đủ, cụ thể phương án triển khai, có sơ đồ và quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ):	
4. Luận giải về phương án tài chính, tài sản (cụ thể dự kiến sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đối ứng, tài sản hiện có, tài sản đi thuê, đi mượn,.. để thực hiện):	
5. Luận giải về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức chủ trì/doanh nghiệp thụ hưởng, cá nhân thực hiện nhiệm vụ:
V. LUẬN GIẢI VỀ HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG DUY TRÌ, NHÂN RỘNG SAU KHI NHIỆM VỤ KẾT THÚC
1. Về hiệu quả áp dụng:	
2. Về khả năng duy trì và nhân rộng:	
…….., ngày……..tháng…….năm ……
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
8

Phụ lục
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Đính kèm Thuyết minh Nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ - áp dụng cho nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung 
công việc
	Khối lượng
	Định mức/
Đơn giá
	Thành tiền
	Căn cứ

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Đối ứng
	

	1
	Nội dung công việc 1:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung công việc 2:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số I.3B

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(Áp dụng cho nội dung đào tạo, truyền thông, hợp tác quốc tế)

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH
1. Bối cảnh, lý do:
2. Mục đích, dự kiến kết quả:
3. Thông tin tổ chức, doanh nghiệp:
II. THÔNG TIN CỤ THỂ 
1. Thời gian, địa điểm:
2. Địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có):
3. Hình thức và công nghệ tổ chức (nếu là hội nghị, hội thảo trực tuyến)
4. Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có)
5. Dự kiến đối tượng tác động:
5.1. Về tổ chức hội thảo, đào tạo, tập huấn:
Thành phần và số lượng tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài.
5.2. Về truyền thông: 
Dự kiến đối tượng tác động của truyền thông.
5.3. Về hợp tác quốc tế: cụ thể đối tượng, phạm vi thực hiện.
6. Thông tin về báo cáo viên/diễn giả/giảng viên người nước ngoài: về lý lịch trích ngang và trình độ chuyên môn
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:……………………………………
IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:……………………..
V. NGUỒN KINH PHÍ…………………………………
Dự toán chi tiết theo phụ lục kèm theo Thuyết minh này.

	
	…….., ngày……..tháng…….năm ……
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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Phụ lục
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Đính kèm Thuyết minh Nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ - áp dụng cho nội dung đào tạo, truyền thông, hợp tác quốc tế)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung 
công việc
	Khối lượng
	Định mức/
Đơn giá
	Thành tiền
	Căn cứ

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Đối ứng
	

	1
	Nội dung công việc 1:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung công việc 2:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số I.4A

[bookmark: _Hlk210038858]THUYẾT MINH NHIỆM VỤ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG
(Áp dụng cho nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp)

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ/DOANH NGHIỆP THỤ HƯỞNG[footnoteRef:3] [3:  Xác định là Tổ chức chủ trì nhiệm vụ nếu là tổ chức có năng lực để tìm kiếm nhu cầu và hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp trong một (01) nhiệm vụ; xác định là Doanh nghiệp nhận hỗ trợ nếu hỗ trợ trực tiếp cho chính doanh nghiệp đó.] 

1. Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ/tên doanh nghiệp nhận hỗ trợ:
	
(Kèm theo số, ngày của văn bản thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì/doanh nghiệp; mã số thuế).
2. Địa chỉ:	
3. Người đại diện theo pháp luật:………………………………; email và số điện thoại liên hệ:	
4. Số tài khoản ngân hàng:	
5. Năng lực triển khai nhiệm vụ/tiếp nhận và vận hành, duy trì giải pháp được hỗ trợ:
5.1. Chuyên môn và năng lực, kinh nghiệm triển khai của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp (nếu có); hoặc năng lực tiếp nhận và vận hành, duy trì giải pháp  của doanh nghiệp được hỗ trợ:	
5.2. Chuyên môn và kinh nghiệm của cá nhân thực hiện nhiệm vụ (cụ thể họ và tên cá nhân tham gia chính, bao gồm cả thuê chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ):

	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai
	Nội dung công việc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


II. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ
1. Tên nhiệm vụ:	
2. Căn cứ pháp lý đề xuất:	
(Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và văn bản hướng dẫn; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và văn bản hướng dẫn; Luật Đo lường và văn bản hướng dẫn; Quyết định số 1322/QĐ-TTg; Quyết định số 36/QĐ-TTg, Quyết định số 996/QĐ-TTg;….).

3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ (tháng):	
4. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:………………đồng, trong đó: 
4.1. Kinh phí ngân sách nhà nước:……………đồng;
4.2. Kinh phí đối ứng:……………….đồng.
Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Thuyết minh này.
III. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu của nhiệm vụ:
a) Mục tiêu chung:	
b) Mục tiêu cụ thể:	
2. Tính cấp thiết của nhiệm vụ (luận giải sự cần thiết, tính cấp bách phù hợp với yêu cầu quản lý (nếu có) và/hoặc nhu cầu thực tiễn của ngành/lĩnh vực/địa phương/doanh nghiệp; nêu rõ những vấn đề cần giải quyết; luận giải việc đặt ra các mục tiêu và nội dung của nhiệm vụ; khẳng định ý nghĩa của nhiệm vụ đối với nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh):
	
3. Nội dung công việc:
Nội dung 1:	
Nội dung 2:	
Nội dung…:	

Hướng dẫn: Nội dung của nhiệm vụ cần được xây dựng căn cứ theo các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tại quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật về đo lường. Cụ thể như sau:
- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng: cụ thể tên tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất; số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; phạm vi áp dụng tại từng doanh nghiệp; phân bổ vùng miền và lĩnh vực hoạt động để làm căn cứ xác định kinh phí thực hiện;….;
- Hỗ trợ chi phí thử nghiệm đối với sản phẩm xuất khẩu chủ lực của quốc gia do tổ chức thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế thực hiện; hỗ trợ chi phí chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy do cơ quan nhà nước chỉ định theo quy định của pháp luật: cụ thể số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; phạm vi hỗ trợ; nội dung hỗ trợ; ….
- Hỗ trợ khác cho doanh nghiệp: cụ thể số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ; phạm vi và nội dung hỗ trợ;…

4. Sản phẩm của nhiệm vụ:
	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu cần đạt của 
sản phẩm[footnoteRef:4] [4:  Nếu nội hàm chuyên môn là hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng thì yêu cầu của kết quả là được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận độc lập, hợp pháp; nếu là hỗ trợ áp dụng công cụ cải tiến năng suất thì cần cụ thể theo một số chỉ tiêu hiệu quả áp dụng như: tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, cải thiện năng lực quản lý, tăng chất lượng sản phẩm hoặc tăng doanh thu,….; nếu là hỗ trợ chi phí thử nghiệm, chứng nhận đối với sản phẩm xuất khẩu chủ lực thì cần yêu cầu tổ chức thử nghiệm phải được chứng nhận/công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy phải được cơ quan nhà nước chỉ định;…] 

	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


IV. LUẬN GIẢI VỀ TÍNH KHẢ THI, PHƯƠNG PHÁP VÀ NĂNG LỰC TRIỂN KHAI
1. Tính khả thi:	
2. Phương pháp triển khai nhiệm vụ (Mô tả đầy đủ, cụ thể các bước triển khai, kèm theo sơ đồ và quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ):
	
3. Phương án tài chính, tài sản (cụ thể dự kiến sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đối ứng, tài sản hiện có, tài sản đi thuê, đi mượn,... để thực hiện):
	
4. Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức chủ trì/năng lực tiếp nhận và vận hành, duy trì giải pháp của doanh nghiệp được hỗ trợ; năng lực và kinh nghiệm của cá nhân thực hiện nhiệm vụ:	
V. LUẬN GIẢI VỀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TÍNH BỀN VỮNG
1. Hiệu quả kinh tế:	
2. Tác động đến môi trường, xã hội (nếu có):	
3. Khả năng ứng dụng:	
4. Cam kết về khả năng duy trì và nhân rộng:	

	
	…….., ngày……..tháng…….năm ……
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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Phụ lục
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Kèm theo Thuyết minh Nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng - áp dụng cho nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp)

Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung công việc
	Khối lượng
	Định mức/
Đơn giá
	Thành tiền
	Căn cứ lập dự toán

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Đối ứng
	

	1
	Nội dung công việc 1:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung công việc 2:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số I.4B

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG
[bookmark: _Hlk210039060](Áp dụng cho nhiệm vụ năng suất, chất lượng khác[footnoteRef:5]1) [5: 1 Bao gồm các nhiệm vụ về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận; đào tạo, truyền thông, hợp tác quốc tế về năng suất, chất lượng.] 


I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU 
1. Bối cảnh và sự cần thiết:	
2. Mục tiêu cụ thể:	
3. Đơn vị chủ trì nhiệm vụ:	
4. Đại diện theo pháp luật của đơn vị chủ trì:	
5. Tên và số tài khoản ngân hàng:	
II. THÔNG TIN CỤ THỂ 
1. Tên nhiệm vụ:	
2. Thời gian thực hiện:	
3. Năng lực và kinh nghiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ:	
3.1. Chuyên môn và năng lực, kinh nghiệm triển khai của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp (nếu có):	
3.2. Chuyên môn và kinh nghiệm của cá nhân thực hiện nhiệm vụ (cụ thể họ và tên cá nhân tham gia chính, bao gồm cả thuê chuyên gia, thực hiện nhiệm vụ):
	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai
	Nội dung công việc thuộc nhiệm vụ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	



III. NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
Nội dung 1:	
Nội dung 2:	
Nội dung…:	
Một số lưu ý:
- Nhiệm vụ/nội dung về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: cụ thể số lượng, khối lượng và ngành, lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dự kiến xây dựng.
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- Nhiệm vụ/nội dung về nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế: cụ thể nội dung, phạm vi và dự kiến tổ chức ở khu vực và quốc tế dự kiến công nhận, thừa nhận. 
- Nhiệm vụ/nội dung về tổ chức hội thảo, đào tạo, tập huấn: cụ thể thành phần và số lượng tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài; báo cáo viên, diễn giả;….
- Nhiệm vụ/nội dung về thông tin, truyền thông: dự kiến đối tượng chịu sự tác động của các sản phẩm thông tin, truyền thông.
- Nhiệm vụ/nội dung về hợp tác quốc tế: cụ thể đối tượng, phạm vi thực hiện.
IV. PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI:
	
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:……….đồng, trong đó:
Kinh phí ngân sách nhà nước:……………..đồng;
Kinh phí đối ứng:…………..đồng.
Dự toán chi tiết theo phụ lục kèm theo Thuyết minh này.
VI. SẢN PHẨM CỦA NHIỆM VỤ[footnoteRef:6]2 [6: 2 Chỉ áp dụng đối với nhiệm vụ/nội dung về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận; thông tin và truyền thông năng suất, chất lượng.] 


	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu cần đạt 
của sản phẩm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


VII. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG, LAN TỎA CỦA KẾT QUẢ/SẢN PHẨM CỦA NHIỆM VỤ:	
	
	…….., ngày……..tháng…….năm ……
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)



Phụ lục
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Kèm theo Thuyết minh Nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng - áp dụng cho nhiệm vụ năng suất, chất lượng khác)
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung công việc
	Khối lượng
	Định mức/
Đơn giá
	Thành tiền
	Căn cứ lập dự toán

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Đối ứng
	

	1
	Nội dung công việc 1:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung công việc 2:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số I.5
THUYẾT MINH NHIỆM VỤ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp chủ trì nhiệm vụ:	
(Kèm theo số, ngày của văn bản thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì/doanh nghiệp; mã số thuế)
2. Địa chỉ:	
3. Người đại diện theo pháp luật:	
(Họ và tên, chức vụ, thư điện tử, điện thoại)
4. Năng lực của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp chủ trì:	
(Năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, khả năng huy động vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo)
5. Nội dung, kết quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của tổ chức, doanh nghiệp (nếu có): 	
6. Nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ
6.1. Đội ngũ nhân sự (Năng lực, kinh nghiệm của các thành viên chính, thành viên)

	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai
	Nội dung công việc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


6.2. Đội ngũ chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển khai
	Nội dung công việc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


7. Tóm tắt về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tài chính và phương án tổ chức thực hiện khả thi
II. THÔNG TIN NHIỆM VỤ
1. Tên nhiệm vụ:	
2. Thời gian thực hiện (tháng): 	
3. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:.....................đồng, trong đó:
a) Nguồn ngân sách nhà nước: .....................đồng
b) Nguồn vốn đối ứng:..................... đồng
Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Thuyết minh này.
III. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu của nhiệm vụ 
a) Mục tiêu chung: 
……………………………………………………………………………………..
b) Mục tiêu cụ thể: (Mục tiêu rõ ràng gắn với chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, địa phương, ngành, lĩnh vực…).
……………………………………………………………………………………
2. Khả năng đáp ứng các tiêu chí đối với nhiệm vụ: (Luận giải về việc đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 của Nghị định)
…………………………………………………………………………………….
3. Tính cấp thiết của nhiệm vụ (Luận giải sự cần thiết, tính cấp bách phù hợp với định hướng và yêu cầu nêu trong thông báo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nêu rõ những vấn đề cần giải quyết; luận giải việc đặt ra các mục tiêu và nội dung của nhiệm vụ,…)
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
4. Nội dung hoạt động, dự kiến sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ  (Nêu và mô tả chi tiết các nội dung, hoạt động và các số liệu liên quan làm cơ sở cho dự toán kinh phí, kết quả đầu ra cụ thể, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, mô hình, cơ sở dữ liệu, chương trình, sự kiện, ấn phẩm hoặc báo cáo có khả năng nhân rộng, áp dụng cho nhiều địa phương, ngành, lĩnh vực khác)
	[bookmark: _Hlk210506715]
Nội dung, hoạt động[footnoteRef:7] [7:  Nêu và mô tả chi tiết các nội dung, nhiệm vụ cần đề xuất các giải pháp phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định, chi tiết các hoạt động và các số liệu liên quan làm cơ sở cho dự toán kinh phí.] 

	Kết quả/Sản phẩm[footnoteRef:8] [8:  Kết quả đầu ra cụ thể, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, mô hình, cơ sở dữ liệu, chương trình, sự kiện, ấn phẩm, báo cáo,… có khả năng nhân rộng, áp dụng cho nhiều địa phương, ngành, lĩnh vực khác] 

	Yêu cầu cần đạt của kết quả, sản phẩm

	Nội dung 1:

	

	Hoạt động 1.1:

	
	

	Hoạt động 1.2, 1.3...:

	
	

	Nội dung 2,3..:

	

	Hoạt động 2.1:

	
	

	Hoạt động 2.2, 2.3...:

	
	



5. Khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo ra hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết các vấn đề xã hội góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
................................................................................................................................
	
	………, ngày...... tháng ...... năm …..
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 
 (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)
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Phụ lục
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Kèm theo Thuyết minh nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo)
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung công việc
	Khối lượng
	Định mức/
Đơn giá
	Thành tiền
	Căn cứ lập dự toán

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Đối ứng
	

	1
	Nội dung công việc 1:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung công việc 2:
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung chi….
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
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Mẫu số I.6
	TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
___________

(Số hiệu văn bản) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
..., ngày ... tháng ... năm ...



VĂN BẢN CAM KẾT

Kính gửi: (Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ).

I. Thông tin về doanh nghiệp, tổ chức
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:	
2. Mã số thuế:	
3. Địa chỉ:	
4. Điện thoại:	Email: 	Website:	
5. Quyết định/Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động KH&CN số:	nơi cấp	ngày cấp	
6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức:	
7. Tên nhiệm vụ đổi mới sáng tạo:	
II. Nội dung cam kết
Doanh nghiệp, tổ chức cam kết:
1. Tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của thông tin, hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan quản lý nhiệm vụ.
2. Chỉ tiếp nhận duy nhất một nguồn kinh phí cho cùng một nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung nhiệm vụ đổi mới sáng tạo.
3. Thực hiện đúng các cam kết khi nhận tài trợ để thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo theo Hợp đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhiệm vụ về sử dụng kinh phí, tài sản, kết quả, hiệu quả của nhiệm vụ.
4. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin và tài liệu bổ sung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
5. Phối hợp với cơ quan quản lý nhiệm vụ và cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Văn bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
	  
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
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